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MSSV LỚP MAMH TÊN MÔN HỌC ðIỂM HỌC KỲ

LT51100001 Trần Võ Thuận An L11_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 7.0 1

LT51100001 Trần Võ Thuận An L11_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 8.0 1

LT51100001 Trần Võ Thuận An L11_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1

LT51100001 Trần Võ Thuận An L11_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 5.0 2

LT51100001 Trần Võ Thuận An L11_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.0 2

LT51100001 Trần Võ Thuận An L11_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT51100001 Trần Võ Thuận An L11_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 7.0 2

LT51100001 Trần Võ Thuận An L11_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 2.0 2

LT51100010 Lê Thị Kim Ba L11_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 6.0 1

LT51100010 Lê Thị Kim Ba L11_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 8.0 1

LT51100010 Lê Thị Kim Ba L11_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 8.0 1

LT51100010 Lê Thị Kim Ba L11_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 7.0 2

LT51100010 Lê Thị Kim Ba L11_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 6.0 2

LT51100010 Lê Thị Kim Ba L11_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 9.0 2

LT51100010 Lê Thị Kim Ba L11_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 7.0 2

LT51100010 Lê Thị Kim Ba L11_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 4.0 2

LT51100005 Huỳnh Châu Bảo L11_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT51100005 Huỳnh Châu Bảo L11_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 8.0 1

LT51100005 Huỳnh Châu Bảo L11_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 8.0 1

LT51100005 Huỳnh Châu Bảo L11_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 8.0 2

LT51100005 Huỳnh Châu Bảo L11_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 7.0 2

LT51100005 Huỳnh Châu Bảo L11_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 6.0 2

LT51100005 Huỳnh Châu Bảo L11_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 7.0 2

LT51100005 Huỳnh Châu Bảo L11_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 4.0 2

LT51100009 Trần Hoàng Bình L11_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT51100009 Trần Hoàng Bình L11_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 6.0 1

LT51100009 Trần Hoàng Bình L11_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 8.0 1

LT51100009 Trần Hoàng Bình L11_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 7.0 2

LT51100009 Trần Hoàng Bình L11_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.0 2

LT51100009 Trần Hoàng Bình L11_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51100009 Trần Hoàng Bình L11_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 6.0 2

LT51100009 Trần Hoàng Bình L11_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 5.0 2

LT51100011 Lê Bửu L11_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT51100011 Lê Bửu L11_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 0.0 1

LT51100011 Lê Bửu L11_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 8.0 1

LT51100011 Lê Bửu L11_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 7.0 2

LT51100011 Lê Bửu L11_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 6.0 2

LT51100011 Lê Bửu L11_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT51100011 Lê Bửu L11_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 4.0 2

LT51100011 Lê Bửu L11_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 9.0 2

LT51100012 Võ Duy Ch­ơng L11_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 8.0 1

LT51100012 Võ Duy Ch­ơng L11_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 8.0 1

LT51100012 Võ Duy Ch­ơng L11_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 3.0 1

LT51100012 Võ Duy Ch­ơng L11_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 5.0 2

LT51100012 Võ Duy Ch­ơng L11_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.0 2

LT51100012 Võ Duy Ch­ơng L11_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 6.0 2

LT51100012 Võ Duy Ch­ơng L11_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 7.0 2

LT51100012 Võ Duy Ch­ơng L11_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 0.0 2

LT51100018 Nguyễn Văn Dũng L11_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 7.0 1

LT51100018 Nguyễn Văn Dũng L11_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 8.0 1

LT51100018 Nguyễn Văn Dũng L11_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 8.0 1
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LT51100018 Nguyễn Văn Dũng L11_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 9.0 2

LT51100018 Nguyễn Văn Dũng L11_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 6.0 2

LT51100018 Nguyễn Văn Dũng L11_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51100018 Nguyễn Văn Dũng L11_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 10.0 2

LT51100018 Nguyễn Văn Dũng L11_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 5.0 2

LT51100020 Ngô ðức Duy L11_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 8.0 1

LT51100020 Ngô ðức Duy L11_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 8.0 1

LT51100020 Ngô ðức Duy L11_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1

LT51100020 Ngô ðức Duy L11_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 7.0 2

LT51100020 Ngô ðức Duy L11_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.0 2

LT51100020 Ngô ðức Duy L11_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 9.0 2

LT51100020 Ngô ðức Duy L11_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 8.0 2

LT51100020 Ngô ðức Duy L11_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 8.0 2

LT51100021 Nguyễn Anh Duy L11_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT51100021 Nguyễn Anh Duy L11_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 8.0 1

LT51100021 Nguyễn Anh Duy L11_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 5.0 1

LT51100021 Nguyễn Anh Duy L11_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 5.0 2

LT51100021 Nguyễn Anh Duy L11_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.0 2

LT51100021 Nguyễn Anh Duy L11_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51100021 Nguyễn Anh Duy L11_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 6.0 2

LT51100021 Nguyễn Anh Duy L11_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 3.0 2

LT51100030 Võ Linh ða L11_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT51100030 Võ Linh ða L11_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 8.0 1

LT51100030 Võ Linh ða L11_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1

LT51100030 Võ Linh ða L11_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 5.0 2

LT51100030 Võ Linh ða L11_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.0 2

LT51100030 Võ Linh ða L11_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51100030 Võ Linh ða L11_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 3.0 2

LT51100030 Võ Linh ða L11_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 1.0 2

LT51100028 L­ơng Quốc ðạt L11_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 7.0 1

LT51100028 L­ơng Quốc ðạt L11_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 6.0 1

LT51100028 L­ơng Quốc ðạt L11_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 9.0 1

LT51100028 L­ơng Quốc ðạt L11_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 4.0 2

LT51100028 L­ơng Quốc ðạt L11_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 6.0 2

LT51100028 L­ơng Quốc ðạt L11_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 9.0 2

LT51100028 L­ơng Quốc ðạt L11_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 4.0 2

LT51100028 L­ơng Quốc ðạt L11_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 5.0 2

LT51100024 Lê Bạch ðằng L11_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT51100024 Lê Bạch ðằng L11_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 8.0 1

LT51100024 Lê Bạch ðằng L11_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1

LT51100024 Lê Bạch ðằng L11_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 6.0 2

LT51100024 Lê Bạch ðằng L11_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 6.0 2

LT51100024 Lê Bạch ðằng L11_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 6.0 2

LT51100024 Lê Bạch ðằng L11_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 8.0 2

LT51100024 Lê Bạch ðằng L11_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 8.0 2

LT51100025 Nguyễn Tuấn ðông L11_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 8.0 1

LT51100025 Nguyễn Tuấn ðông L11_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 8.0 1

LT51100025 Nguyễn Tuấn ðông L11_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 9.0 1

LT51100025 Nguyễn Tuấn ðông L11_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 8.0 2

LT51100025 Nguyễn Tuấn ðông L11_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 7.0 2

LT51100025 Nguyễn Tuấn ðông L11_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 9.0 2
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LT51100025 Nguyễn Tuấn ðông L11_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 7.0 2

LT51100025 Nguyễn Tuấn ðông L11_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 10.0 2

LT51100031 Ch­ơng Chánh ðức L11_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 6.0 1

LT51100031 Ch­ơng Chánh ðức L11_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 6.0 1

LT51100031 Ch­ơng Chánh ðức L11_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 9.0 1

LT51100031 Ch­ơng Chánh ðức L11_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 7.0 2

LT51100031 Ch­ơng Chánh ðức L11_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.0 2

LT51100031 Ch­ơng Chánh ðức L11_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 9.0 2

LT51100031 Ch­ơng Chánh ðức L11_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 7.0 2

LT51100031 Ch­ơng Chánh ðức L11_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 7.0 2

LT51100032 D­ơng Tấn ðức L11_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 8.0 1

LT51100032 D­ơng Tấn ðức L11_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 8.0 1

LT51100032 D­ơng Tấn ðức L11_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 9.0 1

LT51100032 D­ơng Tấn ðức L11_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 8.0 2

LT51100032 D­ơng Tấn ðức L11_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.0 2

LT51100032 D­ơng Tấn ðức L11_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 9.0 2

LT51100032 D­ơng Tấn ðức L11_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 8.0 2

LT51100032 D­ơng Tấn ðức L11_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 10.0 2

LT51100038 Nguyễn Hoàng Hải L11_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT51100038 Nguyễn Hoàng Hải L11_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 6.0 1

LT51100038 Nguyễn Hoàng Hải L11_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 8.0 1

LT51100038 Nguyễn Hoàng Hải L11_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 5.0 2

LT51100038 Nguyễn Hoàng Hải L11_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.0 2

LT51100038 Nguyễn Hoàng Hải L11_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT51100038 Nguyễn Hoàng Hải L11_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 8.0 2

LT51100038 Nguyễn Hoàng Hải L11_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 5.0 2

LT51100041 Huỳnh Công Hậu L11_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT51100041 Huỳnh Công Hậu L11_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 8.0 1

LT51100041 Huỳnh Công Hậu L11_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 8.0 1

LT51100041 Huỳnh Công Hậu L11_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 8.0 2

LT51100041 Huỳnh Công Hậu L11_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 6.0 2

LT51100041 Huỳnh Công Hậu L11_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 9.0 2

LT51100041 Huỳnh Công Hậu L11_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 7.0 2

LT51100041 Huỳnh Công Hậu L11_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 10.0 2

LT51100049 Tr­ơng Ngọc Hòa L11_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3.0 1

LT51100049 Tr­ơng Ngọc Hòa L11_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 8.0 1

LT51100049 Tr­ơng Ngọc Hòa L11_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1

LT51100049 Tr­ơng Ngọc Hòa L11_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 4.0 2

LT51100049 Tr­ơng Ngọc Hòa L11_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 6.0 2

LT51100049 Tr­ơng Ngọc Hòa L11_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT51100049 Tr­ơng Ngọc Hòa L11_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 8.0 2

LT51100049 Tr­ơng Ngọc Hòa L11_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 3.0 2

LT51000063 Phạm Quốc Huy L11_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 2.0 1

LT51000063 Phạm Quốc Huy L11_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 6.0 1

LT51000063 Phạm Quốc Huy L11_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 5.0 1

LT51000063 Phạm Quốc Huy L11_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 7.0 2

LT51000063 Phạm Quốc Huy L11_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.0 2

LT51000063 Phạm Quốc Huy L11_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 0.0 2

LT51000063 Phạm Quốc Huy L11_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 3.0 2

LT51000063 Phạm Quốc Huy L11_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 8.0 2
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LT51100035 ðinh Văn H­ng L11_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3.0 1

LT51100035 ðinh Văn H­ng L11_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 6.0 1

LT51100035 ðinh Văn H­ng L11_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 3.0 1

LT51100035 ðinh Văn H­ng L11_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 5.0 2

LT51100035 ðinh Văn H­ng L11_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.0 2

LT51100035 ðinh Văn H­ng L11_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51100035 ðinh Văn H­ng L11_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 8.0 2

LT51100035 ðinh Văn H­ng L11_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 4.0 2

LT51100056 Phạm Duy Khánh L11_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT51100056 Phạm Duy Khánh L11_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 8.0 1

LT51100056 Phạm Duy Khánh L11_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 8.0 1

LT51100056 Phạm Duy Khánh L11_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 4.0 2

LT51100056 Phạm Duy Khánh L11_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 7.0 2

LT51100056 Phạm Duy Khánh L11_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51100056 Phạm Duy Khánh L11_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 5.0 2

LT51100056 Phạm Duy Khánh L11_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 4.0 2

LT51100060 Võ Văn Lành L11_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT51100060 Võ Văn Lành L11_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 8.0 1

LT51100060 Võ Văn Lành L11_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1

LT51100060 Võ Văn Lành L11_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 6.0 2

LT51100060 Võ Văn Lành L11_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 7.0 2

LT51100060 Võ Văn Lành L11_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51100060 Võ Văn Lành L11_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 8.0 2

LT51100060 Võ Văn Lành L11_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 8.0 2

LT51000070 Phạm Hoàng Lâm L11_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 6.0 1

LT51000070 Phạm Hoàng Lâm L11_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 6.0 1

LT51000070 Phạm Hoàng Lâm L11_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 8.0 1

LT51000070 Phạm Hoàng Lâm L11_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 8.0 2

LT51000070 Phạm Hoàng Lâm L11_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.0 2

LT51000070 Phạm Hoàng Lâm L11_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 0.0 2

LT51000070 Phạm Hoàng Lâm L11_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 0.0 2

LT51000070 Phạm Hoàng Lâm L11_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 0.0 2

LT51100063 ðạo Thị Bích Liên L11_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT51100063 ðạo Thị Bích Liên L11_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 8.0 1

LT51100063 ðạo Thị Bích Liên L11_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1

LT51100063 ðạo Thị Bích Liên L11_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 4.0 2

LT51100063 ðạo Thị Bích Liên L11_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.0 2

LT51100063 ðạo Thị Bích Liên L11_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 6.0 2

LT51100063 ðạo Thị Bích Liên L11_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 6.0 2

LT51100063 ðạo Thị Bích Liên L11_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 2.0 2

LT50900081 Vũ ðại Long L11_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 8.0 1

LT50900081 Vũ ðại Long L11_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 6.0 1

LT50900081 Vũ ðại Long L11_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 8.0 1

LT50900081 Vũ ðại Long L11_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 6.0 2

LT50900081 Vũ ðại Long L11_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 6.0 2

LT50900081 Vũ ðại Long L11_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT50900081 Vũ ðại Long L11_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 8.0 2

LT50900081 Vũ ðại Long L11_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 8.0 2

LT51100070 Nguyễn Thành Luân L11_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT51100070 Nguyễn Thành Luân L11_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 8.0 1

LT51100070 Nguyễn Thành Luân L11_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 8.0 1
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LT51100070 Nguyễn Thành Luân L11_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 6.0 2

LT51100070 Nguyễn Thành Luân L11_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.0 2

LT51100070 Nguyễn Thành Luân L11_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT51100070 Nguyễn Thành Luân L11_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 8.0 2

LT51100070 Nguyễn Thành Luân L11_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 4.0 2

LT51100073 Hoàng Thị Ngọc Mai L11_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 6.0 1

LT51100073 Hoàng Thị Ngọc Mai L11_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 8.0 1

LT51100073 Hoàng Thị Ngọc Mai L11_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 8.0 1

LT51100073 Hoàng Thị Ngọc Mai L11_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 5.0 2

LT51100073 Hoàng Thị Ngọc Mai L11_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 7.0 2

LT51100073 Hoàng Thị Ngọc Mai L11_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT51100073 Hoàng Thị Ngọc Mai L11_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 6.0 2

LT51100073 Hoàng Thị Ngọc Mai L11_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 4.0 2

LT51100075 Lê Quang Mai L11_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT51100075 Lê Quang Mai L11_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 8.0 1

LT51100075 Lê Quang Mai L11_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1

LT51100075 Lê Quang Mai L11_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 5.0 2

LT51100075 Lê Quang Mai L11_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.0 2

LT51100075 Lê Quang Mai L11_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 9.0 2

LT51100075 Lê Quang Mai L11_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 7.0 2

LT51100075 Lê Quang Mai L11_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 4.0 2

LT51100076 Nguyễn Hoàng Minh L11_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 1.0 1

LT51100076 Nguyễn Hoàng Minh L11_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 6.0 1

LT51100076 Nguyễn Hoàng Minh L11_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 5.0 1

LT51100076 Nguyễn Hoàng Minh L11_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 5.0 2

LT51100076 Nguyễn Hoàng Minh L11_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.0 2

LT51100076 Nguyễn Hoàng Minh L11_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51100076 Nguyễn Hoàng Minh L11_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 7.0 2

LT51100076 Nguyễn Hoàng Minh L11_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 4.0 2

LT51100081 Lý Ph­ớc Nam L11_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 10.0 1

LT51100081 Lý Ph­ớc Nam L11_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 8.0 1

LT51100081 Lý Ph­ớc Nam L11_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 8.0 1

LT51100081 Lý Ph­ớc Nam L11_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 8.0 2

LT51100081 Lý Ph­ớc Nam L11_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 6.0 2

LT51100081 Lý Ph­ớc Nam L11_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 9.0 2

LT51100081 Lý Ph­ớc Nam L11_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 9.0 2

LT51100081 Lý Ph­ớc Nam L11_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 4.0 2

LT51100087 Nguyễn D­ơng Nga L11_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT51100087 Nguyễn D­ơng Nga L11_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 8.0 1

LT51100087 Nguyễn D­ơng Nga L11_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 8.0 1

LT51100087 Nguyễn D­ơng Nga L11_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 8.0 2

LT51100087 Nguyễn D­ơng Nga L11_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.0 2

LT51100087 Nguyễn D­ơng Nga L11_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 9.0 2

LT51100087 Nguyễn D­ơng Nga L11_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 6.0 2

LT51100087 Nguyễn D­ơng Nga L11_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 7.0 2

LT51100086 Nguyễn Thị Kim Ngân L11_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT51100086 Nguyễn Thị Kim Ngân L11_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 8.0 1

LT51100086 Nguyễn Thị Kim Ngân L11_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1

LT51100086 Nguyễn Thị Kim Ngân L11_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 5.0 2

LT51100086 Nguyễn Thị Kim Ngân L11_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.0 2

LT51100086 Nguyễn Thị Kim Ngân L11_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2
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LT51100086 Nguyễn Thị Kim Ngân L11_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 8.0 2

LT51100086 Nguyễn Thị Kim Ngân L11_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 8.0 2

LT51000093 Hồ Lan Ngọc L11_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT51000093 Hồ Lan Ngọc L11_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 7.0 1

LT51000093 Hồ Lan Ngọc L11_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 5.0 1

LT51000093 Hồ Lan Ngọc L11_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 5.0 2

LT51000093 Hồ Lan Ngọc L11_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 8.0 2

LT51000093 Hồ Lan Ngọc L11_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT51000093 Hồ Lan Ngọc L11_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 7.0 2

LT51000093 Hồ Lan Ngọc L11_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 8.0 2

LT51100092 Phạm Hoàng Nguyên L11_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3.0 1

LT51100092 Phạm Hoàng Nguyên L11_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 5.0 1

LT51100092 Phạm Hoàng Nguyên L11_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 8.0 1

LT51100092 Phạm Hoàng Nguyên L11_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 4.0 2

LT51100092 Phạm Hoàng Nguyên L11_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 7.0 2

LT51100092 Phạm Hoàng Nguyên L11_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51100092 Phạm Hoàng Nguyên L11_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 8.0 2

LT51100092 Phạm Hoàng Nguyên L11_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 5.0 2

LT51100085 Lâm Thành Ng­ơn L11_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT51100085 Lâm Thành Ng­ơn L11_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 8.0 1

LT51100085 Lâm Thành Ng­ơn L11_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1

LT51100085 Lâm Thành Ng­ơn L11_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 4.0 2

LT51100085 Lâm Thành Ng­ơn L11_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 8.0 2

LT51100085 Lâm Thành Ng­ơn L11_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51100085 Lâm Thành Ng­ơn L11_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 7.0 2

LT51100085 Lâm Thành Ng­ơn L11_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 4.0 2

LT51100096 Lê Thanh Nhã L11_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3.0 1

LT51100096 Lê Thanh Nhã L11_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 6.0 1

LT51100096 Lê Thanh Nhã L11_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1

LT51100096 Lê Thanh Nhã L11_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 5.0 2

LT51100096 Lê Thanh Nhã L11_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 6.0 2

LT51100096 Lê Thanh Nhã L11_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51100096 Lê Thanh Nhã L11_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 7.0 2

LT51100096 Lê Thanh Nhã L11_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 7.0 2

LT51100095 Nguyễn Trọng Nhân L11_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 6.0 1

LT51100095 Nguyễn Trọng Nhân L11_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 8.0 1

LT51100095 Nguyễn Trọng Nhân L11_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 8.0 1

LT51100095 Nguyễn Trọng Nhân L11_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 5.0 2

LT51100095 Nguyễn Trọng Nhân L11_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.0 2

LT51100095 Nguyễn Trọng Nhân L11_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT51100095 Nguyễn Trọng Nhân L11_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 8.0 2

LT51100095 Nguyễn Trọng Nhân L11_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 6.0 2

LT51100103 Mai Tấn Phát L11_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 7.0 1

LT51100103 Mai Tấn Phát L11_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 8.0 1

LT51100103 Mai Tấn Phát L11_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1

LT51100103 Mai Tấn Phát L11_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 5.0 2

LT51100103 Mai Tấn Phát L11_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 8.0 2

LT51100103 Mai Tấn Phát L11_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 6.0 2

LT51100103 Mai Tấn Phát L11_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 7.0 2

LT51100103 Mai Tấn Phát L11_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 6.0 2
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LT51100104 Ngô Minh Phát L11_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT51100104 Ngô Minh Phát L11_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 6.0 1

LT51100104 Ngô Minh Phát L11_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1

LT51100104 Ngô Minh Phát L11_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 4.0 2

LT51100104 Ngô Minh Phát L11_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 6.0 2

LT51100104 Ngô Minh Phát L11_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT51100104 Ngô Minh Phát L11_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 6.0 2

LT51100104 Ngô Minh Phát L11_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 3.0 2

LT51100102 Nguyễn Tuấn Ph­ơng L11_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 9.0 1

LT51100102 Nguyễn Tuấn Ph­ơng L11_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 8.0 1

LT51100102 Nguyễn Tuấn Ph­ơng L11_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 8.0 1

LT51100102 Nguyễn Tuấn Ph­ơng L11_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 4.0 2

LT51100102 Nguyễn Tuấn Ph­ơng L11_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 8.0 2

LT51100102 Nguyễn Tuấn Ph­ơng L11_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT51100102 Nguyễn Tuấn Ph­ơng L11_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 7.0 2

LT51100102 Nguyễn Tuấn Ph­ơng L11_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 9.0 2

LT51100116 Nguyễn Thanh Sang L11_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3.0 1

LT51100116 Nguyễn Thanh Sang L11_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 8.0 1

LT51100116 Nguyễn Thanh Sang L11_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1

LT51100116 Nguyễn Thanh Sang L11_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 7.0 2

LT51100116 Nguyễn Thanh Sang L11_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 6.0 2

LT51100116 Nguyễn Thanh Sang L11_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 0.0 2

LT51100116 Nguyễn Thanh Sang L11_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 0.0 2

LT51100116 Nguyễn Thanh Sang L11_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 0.0 2

LT51100112 Phòng Khắc Sơn L11_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT51100112 Phòng Khắc Sơn L11_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 8.0 1

LT51100112 Phòng Khắc Sơn L11_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 8.0 1

LT51100112 Phòng Khắc Sơn L11_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 4.0 2

LT51100112 Phòng Khắc Sơn L11_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 6.0 2

LT51100112 Phòng Khắc Sơn L11_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51100112 Phòng Khắc Sơn L11_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 4.0 2

LT51100112 Phòng Khắc Sơn L11_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 3.0 2

LT51000118 Trần Hoàng Liên Sơn L11_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.5 1

LT51000118 Trần Hoàng Liên Sơn L11_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 0.0 1

LT51000118 Trần Hoàng Liên Sơn L11_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 3.0 1

LT51000118 Trần Hoàng Liên Sơn L11_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 4.0 2

LT51000118 Trần Hoàng Liên Sơn L11_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 0.0 2

LT51000118 Trần Hoàng Liên Sơn L11_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51000118 Trần Hoàng Liên Sơn L11_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 5.0 2

LT51000118 Trần Hoàng Liên Sơn L11_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 3.0 2

LT51100120 Lê ðức Tài L11_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT51100120 Lê ðức Tài L11_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 8.0 1

LT51100120 Lê ðức Tài L11_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 6.0 1

LT51100120 Lê ðức Tài L11_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 8.0 2

LT51100120 Lê ðức Tài L11_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 9.0 2

LT51100120 Lê ðức Tài L11_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51100120 Lê ðức Tài L11_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 7.0 2

LT51100120 Lê ðức Tài L11_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 7.0 2

LT51100122 Trần Tấn Tài L11_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 7.0 1

LT51100122 Trần Tấn Tài L11_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 5.0 1

LT51100122 Trần Tấn Tài L11_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 8.0 1
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LT51100122 Trần Tấn Tài L11_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 7.0 2

LT51100122 Trần Tấn Tài L11_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 7.0 2

LT51100122 Trần Tấn Tài L11_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT51100122 Trần Tấn Tài L11_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 6.0 2

LT51100122 Trần Tấn Tài L11_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 5.0 2

LT51100125 Nguyễn ðức Thái L11_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 2.0 1

LT51100125 Nguyễn ðức Thái L11_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 5.0 1

LT51100125 Nguyễn ðức Thái L11_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 0.0 1

LT51100125 Nguyễn ðức Thái L11_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 0.0 2

LT51100125 Nguyễn ðức Thái L11_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 0.0 2

LT51100125 Nguyễn ðức Thái L11_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 0.0 2

LT51100125 Nguyễn ðức Thái L11_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 5.0 2

LT51100125 Nguyễn ðức Thái L11_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 0.0 2

LT51100128 ðinh Duy Thanh L11_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3.0 1

LT51100128 ðinh Duy Thanh L11_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 8.0 1

LT51100128 ðinh Duy Thanh L11_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 8.0 1

LT51100128 ðinh Duy Thanh L11_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 4.0 2

LT51100128 ðinh Duy Thanh L11_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 6.0 2

LT51100128 ðinh Duy Thanh L11_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51100128 ðinh Duy Thanh L11_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 6.0 2

LT51100128 ðinh Duy Thanh L11_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 3.0 2

LT51100135 Ngô Quốc Thuần L11_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 10.0 1

LT51100135 Ngô Quốc Thuần L11_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 8.0 1

LT51100135 Ngô Quốc Thuần L11_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 8.0 1

LT51100135 Ngô Quốc Thuần L11_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 9.0 2

LT51100135 Ngô Quốc Thuần L11_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 9.0 2

LT51100135 Ngô Quốc Thuần L11_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51100135 Ngô Quốc Thuần L11_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 10.0 2

LT51100135 Ngô Quốc Thuần L11_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 10.0 2

LT51100141 Lê Minh Tiến L11_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 9.0 1

LT51100141 Lê Minh Tiến L11_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 6.0 1

LT51100141 Lê Minh Tiến L11_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1

LT51100141 Lê Minh Tiến L11_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 5.0 2

LT51100141 Lê Minh Tiến L11_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.0 2

LT51100141 Lê Minh Tiến L11_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 6.0 2

LT51100141 Lê Minh Tiến L11_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 5.0 2

LT51100141 Lê Minh Tiến L11_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 4.0 2

LT51100144 ðặng Nhất Toàn L11_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT51100144 ðặng Nhất Toàn L11_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 8.0 1

LT51100144 ðặng Nhất Toàn L11_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 8.0 1

LT51100144 ðặng Nhất Toàn L11_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 8.0 2

LT51100144 ðặng Nhất Toàn L11_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 6.0 2

LT51100144 ðặng Nhất Toàn L11_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT51100144 ðặng Nhất Toàn L11_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 6.0 2

LT51100144 ðặng Nhất Toàn L11_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 1.0 2

LT51100148 Lê Thị ðài Trang L11_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT51100148 Lê Thị ðài Trang L11_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 8.0 1

LT51100148 Lê Thị ðài Trang L11_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1

LT51100148 Lê Thị ðài Trang L11_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 5.0 2

LT51100148 Lê Thị ðài Trang L11_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 6.0 2

LT51100148 Lê Thị ðài Trang L11_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2
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LT51100148 Lê Thị ðài Trang L11_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 6.0 2

LT51100148 Lê Thị ðài Trang L11_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 7.0 2

LT51100157 Trần Hữu Trí L11_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 6.0 1

LT51100157 Trần Hữu Trí L11_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 8.0 1

LT51100157 Trần Hữu Trí L11_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1

LT51100157 Trần Hữu Trí L11_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 8.0 2

LT51100157 Trần Hữu Trí L11_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.0 2

LT51100157 Trần Hữu Trí L11_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT51100157 Trần Hữu Trí L11_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 7.0 2

LT51100157 Trần Hữu Trí L11_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 10.0 2

LT51100153 Nguyễn Thịnh Trị L11_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 6.0 1

LT51100153 Nguyễn Thịnh Trị L11_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 8.0 1

LT51100153 Nguyễn Thịnh Trị L11_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1

LT51100153 Nguyễn Thịnh Trị L11_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 6.0 2

LT51100153 Nguyễn Thịnh Trị L11_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 6.0 2

LT51100153 Nguyễn Thịnh Trị L11_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT51100153 Nguyễn Thịnh Trị L11_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 6.0 2

LT51100153 Nguyễn Thịnh Trị L11_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 8.0 2

LT51100155 Lê Công Trung L11_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 6.0 1

LT51100155 Lê Công Trung L11_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 6.0 1

LT51100155 Lê Công Trung L11_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1

LT51100155 Lê Công Trung L11_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 7.0 2

LT51100155 Lê Công Trung L11_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 8.0 2

LT51100155 Lê Công Trung L11_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT51100155 Lê Công Trung L11_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 8.0 2

LT51100155 Lê Công Trung L11_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 8.0 2

LT51100156 Ngụy Huỳnh Trung L11_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT51100156 Ngụy Huỳnh Trung L11_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 8.0 1

LT51100156 Ngụy Huỳnh Trung L11_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1

LT51100156 Ngụy Huỳnh Trung L11_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 7.0 2

LT51100156 Ngụy Huỳnh Trung L11_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 6.0 2

LT51100156 Ngụy Huỳnh Trung L11_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT51100156 Ngụy Huỳnh Trung L11_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 7.0 2

LT51100156 Ngụy Huỳnh Trung L11_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 4.0 2

LT51100154 Hồ Hữu Trực L11_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3.0 1

LT51100154 Hồ Hữu Trực L11_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 5.0 1

LT51100154 Hồ Hữu Trực L11_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1

LT51100154 Hồ Hữu Trực L11_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 5.0 2

LT51100154 Hồ Hữu Trực L11_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.0 2

LT51100154 Hồ Hữu Trực L11_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 6.0 2

LT51100154 Hồ Hữu Trực L11_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 5.0 2

LT51100154 Hồ Hữu Trực L11_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 2.0 2

LT51100147 Nguyễn Nhựt Tr­ờng L11_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3.0 1

LT51100147 Nguyễn Nhựt Tr­ờng L11_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 8.0 1

LT51100147 Nguyễn Nhựt Tr­ờng L11_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 8.0 1

LT51100147 Nguyễn Nhựt Tr­ờng L11_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 6.0 2

LT51100147 Nguyễn Nhựt Tr­ờng L11_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 7.0 2

LT51100147 Nguyễn Nhựt Tr­ờng L11_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT51100147 Nguyễn Nhựt Tr­ờng L11_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 9.0 2

LT51100147 Nguyễn Nhựt Tr­ờng L11_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 5.0 2
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LT51000162 Nguyễn Thanh Tú L11_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 2.0 1

LT51000162 Nguyễn Thanh Tú L11_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 8.0 1

LT51000162 Nguyễn Thanh Tú L11_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1

LT51000162 Nguyễn Thanh Tú L11_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 6.0 2

LT51000162 Nguyễn Thanh Tú L11_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 6.0 2

LT51000162 Nguyễn Thanh Tú L11_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51000162 Nguyễn Thanh Tú L11_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 7.0 2

LT51000162 Nguyễn Thanh Tú L11_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 5.0 2

LT51100161 Nguyễn Hoàng Tuấn L11_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 2.0 1

LT51100161 Nguyễn Hoàng Tuấn L11_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 6.0 1

LT51100161 Nguyễn Hoàng Tuấn L11_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 6.0 1

LT51100161 Nguyễn Hoàng Tuấn L11_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 6.0 2

LT51100161 Nguyễn Hoàng Tuấn L11_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.0 2

LT51100161 Nguyễn Hoàng Tuấn L11_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51100161 Nguyễn Hoàng Tuấn L11_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 8.0 2

LT51100161 Nguyễn Hoàng Tuấn L11_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 4.0 2

LT51100139 Tống Hòa Thanh Tùng L11_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT51100139 Tống Hòa Thanh Tùng L11_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 5.0 1

LT51100139 Tống Hòa Thanh Tùng L11_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 8.0 1

LT51100139 Tống Hòa Thanh Tùng L11_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 6.0 2

LT51100139 Tống Hòa Thanh Tùng L11_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 6.0 2

LT51100139 Tống Hòa Thanh Tùng L11_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT51100139 Tống Hòa Thanh Tùng L11_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 6.0 2

LT51100139 Tống Hòa Thanh Tùng L11_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 4.0 2

LT51100165 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết L11_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 6.0 1

LT51100165 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết L11_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 8.0 1

LT51100165 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết L11_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1

LT51100165 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết L11_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 5.0 2

LT51100165 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết L11_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 6.0 2

LT51100165 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết L11_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT51100165 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết L11_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 8.0 2

LT51100165 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết L11_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 5.0 2

LT51000201 Phan Tấn Anh Vinh L11_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 6.0 1

LT51000201 Phan Tấn Anh Vinh L11_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 8.0 1

LT51000201 Phan Tấn Anh Vinh L11_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1

LT51000201 Phan Tấn Anh Vinh L11_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 5.0 2

LT51000201 Phan Tấn Anh Vinh L11_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 2.0 2

LT51000201 Phan Tấn Anh Vinh L11_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51000201 Phan Tấn Anh Vinh L11_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 8.0 2

LT51000201 Phan Tấn Anh Vinh L11_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 7.0 2

LT51100170 Nguyễn Thanh Vũ L11_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3.0 1

LT51100170 Nguyễn Thanh Vũ L11_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 6.0 1

LT51100170 Nguyễn Thanh Vũ L11_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 8.0 1

LT51100170 Nguyễn Thanh Vũ L11_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 6.0 2

LT51100170 Nguyễn Thanh Vũ L11_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 8.0 2

LT51100170 Nguyễn Thanh Vũ L11_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51100170 Nguyễn Thanh Vũ L11_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 8.0 2

LT51100170 Nguyễn Thanh Vũ L11_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 9.0 2

LT51100172 Nguyễn Thị T­ờng Vy L11_TH01 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT51100172 Nguyễn Thị T­ờng Vy L11_TH01 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 8.0 1

LT51100172 Nguyễn Thị T­ờng Vy L11_TH01 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1
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LT51100172 Nguyễn Thị T­ờng Vy L11_TH01 4THPM00014 TH Lập trình Web 5.0 2

LT51100172 Nguyễn Thị T­ờng Vy L11_TH01 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 6.0 2

LT51100172 Nguyễn Thị T­ờng Vy L11_TH01 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51100172 Nguyễn Thị T­ờng Vy L11_TH01 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 8.0 2

LT51100172 Nguyễn Thị T­ờng Vy L11_TH01 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 6.0 2

LT51100003 Vũ Tuấn Anh L11_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 2.0 1

LT51100003 Vũ Tuấn Anh L11_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 0.0 1

LT51100003 Vũ Tuấn Anh L11_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 0.0 1

LT51100003 Vũ Tuấn Anh L11_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 0.0 2

LT51100003 Vũ Tuấn Anh L11_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 0.0 2

LT51100003 Vũ Tuấn Anh L11_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 0.0 2

LT51100003 Vũ Tuấn Anh L11_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 0.0 2

LT51100003 Vũ Tuấn Anh L11_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 0.0 2

LT51100004 Võ Hải Âu L11_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 6.0 1

LT51100004 Võ Hải Âu L11_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 7.0 1

LT51100004 Võ Hải Âu L11_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1

LT51100004 Võ Hải Âu L11_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 5.0 2

LT51100004 Võ Hải Âu L11_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.0 2

LT51100004 Võ Hải Âu L11_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 5.0 2

LT51100004 Võ Hải Âu L11_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 1.0 2

LT51100004 Võ Hải Âu L11_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 6.0 2

LT51100014 Võ Thị Thùy Diễm L11_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 6.0 1

LT51100014 Võ Thị Thùy Diễm L11_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 6.0 1

LT51100014 Võ Thị Thùy Diễm L11_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 6.0 1

LT51100014 Võ Thị Thùy Diễm L11_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 7.0 2

LT51100014 Võ Thị Thùy Diễm L11_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 6.0 2

LT51100014 Võ Thị Thùy Diễm L11_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 9.0 2

LT51100014 Võ Thị Thùy Diễm L11_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 10.0 2

LT51100014 Võ Thị Thùy Diễm L11_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 10.0 2

LT51100015 Võ Thị Diệu L11_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4.0 1

LT51100015 Võ Thị Diệu L11_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 7.0 1

LT51100015 Võ Thị Diệu L11_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1

LT51100015 Võ Thị Diệu L11_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 4.0 2

LT51100015 Võ Thị Diệu L11_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 4.0 2

LT51100015 Võ Thị Diệu L11_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51100015 Võ Thị Diệu L11_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 5.0 2

LT51100015 Võ Thị Diệu L11_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 4.0 2

LT51100016 ðỗ Lộc Dũng L11_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4.0 1

LT51100016 ðỗ Lộc Dũng L11_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 6.0 1

LT51100016 ðỗ Lộc Dũng L11_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 8.0 1

LT51100016 ðỗ Lộc Dũng L11_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 7.0 2

LT51100016 ðỗ Lộc Dũng L11_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 4.0 2

LT51100016 ðỗ Lộc Dũng L11_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51100016 ðỗ Lộc Dũng L11_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 8.0 2

LT51100016 ðỗ Lộc Dũng L11_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 0.0 2

LT51100017 Nguyễn Tuấn Dũng L11_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 0.0 1

LT51100017 Nguyễn Tuấn Dũng L11_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 0.0 1

LT51100017 Nguyễn Tuấn Dũng L11_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 0.0 1

LT51100017 Nguyễn Tuấn Dũng L11_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 0.0 2

LT51100017 Nguyễn Tuấn Dũng L11_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 0.0 2

LT51100017 Nguyễn Tuấn Dũng L11_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 0.0 2
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LT51100017 Nguyễn Tuấn Dũng L11_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 0.0 2

LT51100017 Nguyễn Tuấn Dũng L11_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 0.0 2

LT51100019 ðặng Tr­ơng Duy L11_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4.0 1

LT51100019 ðặng Tr­ơng Duy L11_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 9.0 1

LT51100019 ðặng Tr­ơng Duy L11_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 6.0 1

LT51100019 ðặng Tr­ơng Duy L11_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 7.0 2

LT51100019 ðặng Tr­ơng Duy L11_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.0 2

LT51100019 ðặng Tr­ơng Duy L11_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51100019 ðặng Tr­ơng Duy L11_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 10.0 2

LT51100019 ðặng Tr­ơng Duy L11_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 8.0 2

LT51100029 Ngô Thành Tấn ðạt L11_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 9.0 1

LT51100029 Ngô Thành Tấn ðạt L11_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 7.0 1

LT51100029 Ngô Thành Tấn ðạt L11_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 9.0 1

LT51100029 Ngô Thành Tấn ðạt L11_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 8.0 2

LT51100029 Ngô Thành Tấn ðạt L11_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 7.0 2

LT51100029 Ngô Thành Tấn ðạt L11_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51100029 Ngô Thành Tấn ðạt L11_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 10.0 2

LT51100029 Ngô Thành Tấn ðạt L11_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 10.0 2

LT51100026 Hồ Hải ðăng L11_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 2.0 1

LT51100026 Hồ Hải ðăng L11_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 6.0 1

LT51100026 Hồ Hải ðăng L11_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1

LT51100026 Hồ Hải ðăng L11_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 4.0 2

LT51100026 Hồ Hải ðăng L11_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 3.0 2

LT51100026 Hồ Hải ðăng L11_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51100026 Hồ Hải ðăng L11_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 3.0 2

LT51100026 Hồ Hải ðăng L11_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 5.0 2

LT51100027 Nguyễn Văn ðăng L11_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 7.0 1

LT51100027 Nguyễn Văn ðăng L11_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 9.0 1

LT51100027 Nguyễn Văn ðăng L11_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1

LT51100027 Nguyễn Văn ðăng L11_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 7.0 2

LT51100027 Nguyễn Văn ðăng L11_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.0 2

LT51100027 Nguyễn Văn ðăng L11_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51100027 Nguyễn Văn ðăng L11_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 8.0 2

LT51100027 Nguyễn Văn ðăng L11_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 6.0 2

LT51100023 Huỳnh Quang ðông L11_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT51100023 Huỳnh Quang ðông L11_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 7.0 1

LT51100023 Huỳnh Quang ðông L11_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 9.0 1

LT51100023 Huỳnh Quang ðông L11_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 5.0 2

LT51100023 Huỳnh Quang ðông L11_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.0 2

LT51100023 Huỳnh Quang ðông L11_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51100023 Huỳnh Quang ðông L11_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 8.0 2

LT51100023 Huỳnh Quang ðông L11_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 8.0 2

LT51100033 Nguyễn Thị Hoài Giang L11_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT51100033 Nguyễn Thị Hoài Giang L11_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 7.0 1

LT51100033 Nguyễn Thị Hoài Giang L11_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1

LT51100033 Nguyễn Thị Hoài Giang L11_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 4.0 2

LT51100033 Nguyễn Thị Hoài Giang L11_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 7.0 2

LT51100033 Nguyễn Thị Hoài Giang L11_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51100033 Nguyễn Thị Hoài Giang L11_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 5.0 2

LT51100033 Nguyễn Thị Hoài Giang L11_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 3.0 2
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LT51100034 Phan Huỳnh Giao L11_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 6.0 1

LT51100034 Phan Huỳnh Giao L11_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 7.0 1

LT51100034 Phan Huỳnh Giao L11_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 8.0 1

LT51100034 Phan Huỳnh Giao L11_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 7.0 2

LT51100034 Phan Huỳnh Giao L11_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 4.0 2

LT51100034 Phan Huỳnh Giao L11_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51100034 Phan Huỳnh Giao L11_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 5.0 2

LT51100034 Phan Huỳnh Giao L11_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 3.0 2

LT51100039 Nguyễn Văn Hải L11_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 0.0 1

LT51100039 Nguyễn Văn Hải L11_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 0.0 1

LT51100039 Nguyễn Văn Hải L11_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 0.0 1

LT51100039 Nguyễn Văn Hải L11_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 0.0 2

LT51100039 Nguyễn Văn Hải L11_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 0.0 2

LT51100039 Nguyễn Văn Hải L11_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 0.0 2

LT51100039 Nguyễn Văn Hải L11_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 0.0 2

LT51100039 Nguyễn Văn Hải L11_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 0.0 2

LT51100046 Vũ Thế Hợp L11_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4.0 1

LT51100046 Vũ Thế Hợp L11_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 8.0 1

LT51100046 Vũ Thế Hợp L11_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1

LT51100046 Vũ Thế Hợp L11_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 8.0 2

LT51100046 Vũ Thế Hợp L11_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 4.0 2

LT51100046 Vũ Thế Hợp L11_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51100046 Vũ Thế Hợp L11_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 5.0 2

LT51100046 Vũ Thế Hợp L11_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 2.0 2

LT51100043 Trần Minh Hùng L11_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4.0 1

LT51100043 Trần Minh Hùng L11_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 7.0 1

LT51100043 Trần Minh Hùng L11_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 8.0 1

LT51100043 Trần Minh Hùng L11_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 4.0 2

LT51100043 Trần Minh Hùng L11_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.0 2

LT51100043 Trần Minh Hùng L11_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51100043 Trần Minh Hùng L11_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 6.0 2

LT51100043 Trần Minh Hùng L11_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 7.0 2

LT51100057 Nguyễn Thế Khang L11_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 8.0 1

LT51100057 Nguyễn Thế Khang L11_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 6.0 1

LT51100057 Nguyễn Thế Khang L11_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1

LT51100057 Nguyễn Thế Khang L11_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 0.0 2

LT51100057 Nguyễn Thế Khang L11_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 0.0 2

LT51100057 Nguyễn Thế Khang L11_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51100057 Nguyễn Thế Khang L11_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 0.0 2

LT51100057 Nguyễn Thế Khang L11_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 1.0 2

LT51100059 Võ ðình ðăng Khoa L11_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 8.0 1

LT51100059 Võ ðình ðăng Khoa L11_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 6.0 1

LT51100059 Võ ðình ðăng Khoa L11_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 8.0 1

LT51100059 Võ ðình ðăng Khoa L11_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 4.0 2

LT51100059 Võ ðình ðăng Khoa L11_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.0 2

LT51100059 Võ ðình ðăng Khoa L11_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51100059 Võ ðình ðăng Khoa L11_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 9.0 2

LT51100059 Võ ðình ðăng Khoa L11_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 9.0 2

LT51100062 Thăng Thảo Li L11_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT51100062 Thăng Thảo Li L11_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 7.0 1

LT51100062 Thăng Thảo Li L11_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1
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LT51100062 Thăng Thảo Li L11_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 7.0 2

LT51100062 Thăng Thảo Li L11_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 6.0 2

LT51100062 Thăng Thảo Li L11_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 9.0 2

LT51100062 Thăng Thảo Li L11_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 6.0 2

LT51100062 Thăng Thảo Li L11_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 8.0 2

LT51100064 D­ơng Nguyễn Thảo Linh L11_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 8.0 1

LT51100064 D­ơng Nguyễn Thảo Linh L11_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 6.0 1

LT51100064 D­ơng Nguyễn Thảo Linh L11_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1

LT51100064 D­ơng Nguyễn Thảo Linh L11_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 6.0 2

LT51100064 D­ơng Nguyễn Thảo Linh L11_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 7.0 2

LT51100064 D­ơng Nguyễn Thảo Linh L11_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51100064 D­ơng Nguyễn Thảo Linh L11_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 7.0 2

LT51100064 D­ơng Nguyễn Thảo Linh L11_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 3.0 2

LT51100068 Nguyễn Ph­ớc Long L11_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4.0 1

LT51100068 Nguyễn Ph­ớc Long L11_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 6.0 1

LT51100068 Nguyễn Ph­ớc Long L11_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1

LT51100068 Nguyễn Ph­ớc Long L11_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 8.0 2

LT51100068 Nguyễn Ph­ớc Long L11_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 4.0 2

LT51100068 Nguyễn Ph­ớc Long L11_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51100068 Nguyễn Ph­ớc Long L11_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 2.0 2

LT51100068 Nguyễn Ph­ớc Long L11_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 4.0 2

LT51100061 Võ Văn Lộc L11_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 0.0 1

LT51100061 Võ Văn Lộc L11_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 0.0 1

LT51100061 Võ Văn Lộc L11_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1

LT51100061 Võ Văn Lộc L11_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 0.0 2

LT51100061 Võ Văn Lộc L11_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 0.0 2

LT51100061 Võ Văn Lộc L11_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 0.0 2

LT51100061 Võ Văn Lộc L11_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 0.0 2

LT51100061 Võ Văn Lộc L11_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 1.0 2

LT51100069 Hình ích Luân L11_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 6.0 1

LT51100069 Hình ích Luân L11_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 8.0 1

LT51100069 Hình ích Luân L11_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 5.0 1

LT51100069 Hình ích Luân L11_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 8.0 2

LT51100069 Hình ích Luân L11_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 3.0 2

LT51100069 Hình ích Luân L11_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51100069 Hình ích Luân L11_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 9.0 2

LT51100069 Hình ích Luân L11_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 3.0 2

LT51100071 Nguyễn Thành Luân L11_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 8.0 1

LT51100071 Nguyễn Thành Luân L11_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 6.0 1

LT51100071 Nguyễn Thành Luân L11_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 6.0 1

LT51100071 Nguyễn Thành Luân L11_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 4.0 2

LT51100071 Nguyễn Thành Luân L11_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 7.0 2

LT51100071 Nguyễn Thành Luân L11_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51100071 Nguyễn Thành Luân L11_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 8.0 2

LT51100071 Nguyễn Thành Luân L11_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 7.0 2

LT51100077 Phạm Thị Ph­ơng Minh L11_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 8.0 1

LT51100077 Phạm Thị Ph­ơng Minh L11_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 7.0 1

LT51100077 Phạm Thị Ph­ơng Minh L11_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 5.0 1

LT51100077 Phạm Thị Ph­ơng Minh L11_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 0.0 2

LT51100077 Phạm Thị Ph­ơng Minh L11_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 0.0 2

LT51100077 Phạm Thị Ph­ơng Minh L11_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 0.0 2
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LT51100077 Phạm Thị Ph­ơng Minh L11_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 1.0 2

LT51100077 Phạm Thị Ph­ơng Minh L11_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 0.0 2

LT51100082 Ngô Hoàng Nam L11_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT51100082 Ngô Hoàng Nam L11_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 7.0 1

LT51100082 Ngô Hoàng Nam L11_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1

LT51100082 Ngô Hoàng Nam L11_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 4.0 2

LT51100082 Ngô Hoàng Nam L11_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 6.0 2

LT51100082 Ngô Hoàng Nam L11_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51100082 Ngô Hoàng Nam L11_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 5.0 2

LT51100082 Ngô Hoàng Nam L11_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 3.0 2

LT51100089 Lê Trần Thảo Nghi L11_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 7.0 1

LT51100089 Lê Trần Thảo Nghi L11_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 7.0 1

LT51100089 Lê Trần Thảo Nghi L11_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1

LT51100089 Lê Trần Thảo Nghi L11_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 6.0 2

LT51100089 Lê Trần Thảo Nghi L11_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 8.0 2

LT51100089 Lê Trần Thảo Nghi L11_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51100089 Lê Trần Thảo Nghi L11_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 5.0 2

LT51100089 Lê Trần Thảo Nghi L11_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 4.0 2

LT51100090 Trần Hiếu Nghĩa L11_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT51100090 Trần Hiếu Nghĩa L11_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 7.0 1

LT51100090 Trần Hiếu Nghĩa L11_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1

LT51100090 Trần Hiếu Nghĩa L11_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 7.0 2

LT51100090 Trần Hiếu Nghĩa L11_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 7.0 2

LT51100090 Trần Hiếu Nghĩa L11_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51100090 Trần Hiếu Nghĩa L11_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 8.0 2

LT51100090 Trần Hiếu Nghĩa L11_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 8.0 2

LT51100091 ðỗ Nguyên L11_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT51100091 ðỗ Nguyên L11_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 6.0 1

LT51100091 ðỗ Nguyên L11_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1

LT51100091 ðỗ Nguyên L11_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 8.0 2

LT51100091 ðỗ Nguyên L11_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 0.0 2

LT51100091 ðỗ Nguyên L11_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51100091 ðỗ Nguyên L11_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 1.0 2

LT51100091 ðỗ Nguyên L11_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 7.0 2

LT51100094 Huỳnh Viễn Nhân L11_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4.0 1

LT51100094 Huỳnh Viễn Nhân L11_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 7.0 1

LT51100094 Huỳnh Viễn Nhân L11_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 6.0 1

LT51100094 Huỳnh Viễn Nhân L11_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 7.0 2

LT51100094 Huỳnh Viễn Nhân L11_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 7.0 2

LT51100094 Huỳnh Viễn Nhân L11_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51100094 Huỳnh Viễn Nhân L11_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 8.0 2

LT51100094 Huỳnh Viễn Nhân L11_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 9.0 2

LT51100097 Nguyễn Nhịn L11_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT51100097 Nguyễn Nhịn L11_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 7.0 1

LT51100097 Nguyễn Nhịn L11_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 8.0 1

LT51100097 Nguyễn Nhịn L11_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 0.0 2

LT51100097 Nguyễn Nhịn L11_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 7.0 2

LT51100097 Nguyễn Nhịn L11_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51100097 Nguyễn Nhịn L11_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 9.0 2

LT51100097 Nguyễn Nhịn L11_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 6.0 2
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LT51100093 Chế Quỳnh Nh­ L11_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 6.0 1

LT51100093 Chế Quỳnh Nh­ L11_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 6.0 1

LT51100093 Chế Quỳnh Nh­ L11_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1

LT51100093 Chế Quỳnh Nh­ L11_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 6.0 2

LT51100093 Chế Quỳnh Nh­ L11_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 6.0 2

LT51100093 Chế Quỳnh Nh­ L11_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 9.0 2

LT51100093 Chế Quỳnh Nh­ L11_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 7.0 2

LT51100093 Chế Quỳnh Nh­ L11_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 8.0 2

LT51100100 Nguyễn Thị Oanh L11_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 6.0 1

LT51100100 Nguyễn Thị Oanh L11_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 7.0 1

LT51100100 Nguyễn Thị Oanh L11_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1

LT51100100 Nguyễn Thị Oanh L11_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 7.0 2

LT51100100 Nguyễn Thị Oanh L11_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 7.0 2

LT51100100 Nguyễn Thị Oanh L11_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51100100 Nguyễn Thị Oanh L11_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 4.0 2

LT51100100 Nguyễn Thị Oanh L11_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 4.0 2

LT51100101 Nguyễn Kiều Vũ Ph­ơng L11_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 7.0 1

LT51100101 Nguyễn Kiều Vũ Ph­ơng L11_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 7.0 1

LT51100101 Nguyễn Kiều Vũ Ph­ơng L11_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 10.0 1

LT51100101 Nguyễn Kiều Vũ Ph­ơng L11_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 8.0 2

LT51100101 Nguyễn Kiều Vũ Ph­ơng L11_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 9.0 2

LT51100101 Nguyễn Kiều Vũ Ph­ơng L11_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51100101 Nguyễn Kiều Vũ Ph­ơng L11_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 9.0 2

LT51100101 Nguyễn Kiều Vũ Ph­ơng L11_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 3.0 2

LT51100106 Lê Minh Quân L11_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT51100106 Lê Minh Quân L11_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 7.0 1

LT51100106 Lê Minh Quân L11_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1

LT51100106 Lê Minh Quân L11_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 7.0 2

LT51100106 Lê Minh Quân L11_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.0 2

LT51100106 Lê Minh Quân L11_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51100106 Lê Minh Quân L11_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 8.0 2

LT51100106 Lê Minh Quân L11_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 6.0 2

LT51100108 ðào Minh Quốc L11_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT51100108 ðào Minh Quốc L11_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 7.0 1

LT51100108 ðào Minh Quốc L11_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1

LT51100108 ðào Minh Quốc L11_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 4.0 2

LT51100108 ðào Minh Quốc L11_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 7.0 2

LT51100108 ðào Minh Quốc L11_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51100108 ðào Minh Quốc L11_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 9.0 2

LT51100108 ðào Minh Quốc L11_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 4.0 2

LT51100110 Lê Văn Quyền L11_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 7.0 1

LT51100110 Lê Văn Quyền L11_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 6.0 1

LT51100110 Lê Văn Quyền L11_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 9.0 1

LT51100110 Lê Văn Quyền L11_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 8.0 2

LT51100110 Lê Văn Quyền L11_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 8.0 2

LT51100110 Lê Văn Quyền L11_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51100110 Lê Văn Quyền L11_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 8.0 2

LT51100110 Lê Văn Quyền L11_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 3.0 2

LT51100111 Ưng Chí Quyền L11_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 9.0 1

LT51100111 Ưng Chí Quyền L11_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 9.0 1

LT51100111 Ưng Chí Quyền L11_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 10.0 1
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LT51100111 Ưng Chí Quyền L11_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 8.0 2

LT51100111 Ưng Chí Quyền L11_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 9.0 2

LT51100111 Ưng Chí Quyền L11_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51100111 Ưng Chí Quyền L11_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 8.0 2

LT51100111 Ưng Chí Quyền L11_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 9.0 2

LT51100115 Nguyễn Minh Sang L11_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 10.0 1

LT51100115 Nguyễn Minh Sang L11_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 7.0 1

LT51100115 Nguyễn Minh Sang L11_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 10.0 1

LT51100115 Nguyễn Minh Sang L11_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 9.0 2

LT51100115 Nguyễn Minh Sang L11_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 9.0 2

LT51100115 Nguyễn Minh Sang L11_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 9.0 2

LT51100115 Nguyễn Minh Sang L11_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 10.0 2

LT51100115 Nguyễn Minh Sang L11_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 9.0 2

LT51100118 D­ơng Phan Tấn Tài L11_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 6.0 1

LT51100118 D­ơng Phan Tấn Tài L11_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 9.0 1

LT51100118 D­ơng Phan Tấn Tài L11_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 8.0 1

LT51100118 D­ơng Phan Tấn Tài L11_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 7.0 2

LT51100118 D­ơng Phan Tấn Tài L11_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 6.0 2

LT51100118 D­ơng Phan Tấn Tài L11_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT51100118 D­ơng Phan Tấn Tài L11_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 8.0 2

LT51100118 D­ơng Phan Tấn Tài L11_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 10.0 2

LT51100119 L­u Khắc Tài L11_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 6.0 1

LT51100119 L­u Khắc Tài L11_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 7.0 1

LT51100119 L­u Khắc Tài L11_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 8.0 1

LT51100119 L­u Khắc Tài L11_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 8.0 2

LT51100119 L­u Khắc Tài L11_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 6.0 2

LT51100119 L­u Khắc Tài L11_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT51100119 L­u Khắc Tài L11_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 8.0 2

LT51100119 L­u Khắc Tài L11_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 9.0 2

LT51100129 Nguyễn Thị Thanh L11_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 7.0 1

LT51100129 Nguyễn Thị Thanh L11_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 9.0 1

LT51100129 Nguyễn Thị Thanh L11_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 6.0 1

LT51100129 Nguyễn Thị Thanh L11_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 9.0 2

LT51100129 Nguyễn Thị Thanh L11_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 9.0 2

LT51100129 Nguyễn Thị Thanh L11_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51100129 Nguyễn Thị Thanh L11_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 8.0 2

LT51100129 Nguyễn Thị Thanh L11_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 9.0 2

LT51100123 ðoàn ðặng Thành L11_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 9.0 1

LT51100123 ðoàn ðặng Thành L11_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 7.0 1

LT51100123 ðoàn ðặng Thành L11_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 8.0 1

LT51100123 ðoàn ðặng Thành L11_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 7.0 2

LT51100123 ðoàn ðặng Thành L11_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 7.0 2

LT51100123 ðoàn ðặng Thành L11_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT51100123 ðoàn ðặng Thành L11_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 9.0 2

LT51100123 ðoàn ðặng Thành L11_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 10.0 2

LT51100126 Nguyễn Quốc Thắng L11_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4.0 1

LT51100126 Nguyễn Quốc Thắng L11_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 7.0 1

LT51100126 Nguyễn Quốc Thắng L11_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 0.0 1

LT51100126 Nguyễn Quốc Thắng L11_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 0.0 2

LT51100126 Nguyễn Quốc Thắng L11_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 3.0 2

LT51100126 Nguyễn Quốc Thắng L11_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2
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LT51100126 Nguyễn Quốc Thắng L11_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 3.0 2

LT51100126 Nguyễn Quốc Thắng L11_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 0.0 2

LT51100127 Huỳnh Văn Thì L11_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4.0 1

LT51100127 Huỳnh Văn Thì L11_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 7.0 1

LT51100127 Huỳnh Văn Thì L11_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1

LT51100127 Huỳnh Văn Thì L11_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 4.0 2

LT51100127 Huỳnh Văn Thì L11_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 7.0 2

LT51100127 Huỳnh Văn Thì L11_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51100127 Huỳnh Văn Thì L11_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 8.0 2

LT51100127 Huỳnh Văn Thì L11_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 7.0 2

LT51100130 Trần Trí Thiện L11_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT51100130 Trần Trí Thiện L11_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 7.0 1

LT51100130 Trần Trí Thiện L11_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1

LT51100130 Trần Trí Thiện L11_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 7.0 2

LT51100130 Trần Trí Thiện L11_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 9.0 2

LT51100130 Trần Trí Thiện L11_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT51100130 Trần Trí Thiện L11_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 4.0 2

LT51100130 Trần Trí Thiện L11_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 5.0 2

LT51100142 Võ Thành Tiến L11_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 7.0 1

LT51100142 Võ Thành Tiến L11_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 6.0 1

LT51100142 Võ Thành Tiến L11_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1

LT51100142 Võ Thành Tiến L11_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 4.0 2

LT51100142 Võ Thành Tiến L11_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 7.0 2

LT51100142 Võ Thành Tiến L11_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51100142 Võ Thành Tiến L11_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 7.0 2

LT51100142 Võ Thành Tiến L11_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 5.0 2

LT51100159 ðạo Ngọc Tịnh L11_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3.0 1

LT51100159 ðạo Ngọc Tịnh L11_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 7.0 1

LT51100159 ðạo Ngọc Tịnh L11_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1

LT51100159 ðạo Ngọc Tịnh L11_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 4.0 2

LT51100159 ðạo Ngọc Tịnh L11_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 4.0 2

LT51100159 ðạo Ngọc Tịnh L11_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51100159 ðạo Ngọc Tịnh L11_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 4.0 2

LT51100159 ðạo Ngọc Tịnh L11_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 2.0 2

LT51100151 Sơn Thị Thanh Trang L11_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4.0 1

LT51100151 Sơn Thị Thanh Trang L11_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 7.0 1

LT51100151 Sơn Thị Thanh Trang L11_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1

LT51100151 Sơn Thị Thanh Trang L11_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 7.0 2

LT51100151 Sơn Thị Thanh Trang L11_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 7.0 2

LT51100151 Sơn Thị Thanh Trang L11_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51100151 Sơn Thị Thanh Trang L11_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 6.0 2

LT51100151 Sơn Thị Thanh Trang L11_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 6.0 2

LT51100145 Châu Võ Nhựt Tr­ờng L11_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 6.0 1

LT51100145 Châu Võ Nhựt Tr­ờng L11_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 6.0 1

LT51100145 Châu Võ Nhựt Tr­ờng L11_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1

LT51100145 Châu Võ Nhựt Tr­ờng L11_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 8.0 2

LT51100145 Châu Võ Nhựt Tr­ờng L11_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 4.0 2

LT51100145 Châu Võ Nhựt Tr­ờng L11_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT51100145 Châu Võ Nhựt Tr­ờng L11_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 7.0 2

LT51100145 Châu Võ Nhựt Tr­ờng L11_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 8.0 2
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LT51100143 Nguyễn Thị Cẩm Tú L11_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4.0 1

LT51100143 Nguyễn Thị Cẩm Tú L11_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 7.0 1

LT51100143 Nguyễn Thị Cẩm Tú L11_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1

LT51100143 Nguyễn Thị Cẩm Tú L11_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 5.0 2

LT51100143 Nguyễn Thị Cẩm Tú L11_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 6.0 2

LT51100143 Nguyễn Thị Cẩm Tú L11_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT51100143 Nguyễn Thị Cẩm Tú L11_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 5.0 2

LT51100143 Nguyễn Thị Cẩm Tú L11_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 7.0 2

LT51100160 Hồ Nhựt Tuấn L11_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 7.0 1

LT51100160 Hồ Nhựt Tuấn L11_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 7.0 1

LT51100160 Hồ Nhựt Tuấn L11_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1

LT51100160 Hồ Nhựt Tuấn L11_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 8.0 2

LT51100160 Hồ Nhựt Tuấn L11_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 7.0 2

LT51100160 Hồ Nhựt Tuấn L11_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT51100160 Hồ Nhựt Tuấn L11_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 7.0 2

LT51100160 Hồ Nhựt Tuấn L11_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 8.0 2

LT51100162 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn L11_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 2.0 1

LT51100162 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn L11_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 8.0 1

LT51100162 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn L11_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 5.0 1

LT51100162 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn L11_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 0.0 2

LT51100162 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn L11_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 4.0 2

LT51100162 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn L11_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51100162 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn L11_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 4.0 2

LT51100162 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn L11_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 0.0 2

LT51100163 Nguyễn Hoàng Duy Tuấn L11_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4.0 1

LT51100163 Nguyễn Hoàng Duy Tuấn L11_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 6.0 1

LT51100163 Nguyễn Hoàng Duy Tuấn L11_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1

LT51100163 Nguyễn Hoàng Duy Tuấn L11_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 4.0 2

LT51100163 Nguyễn Hoàng Duy Tuấn L11_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 3.0 2

LT51100163 Nguyễn Hoàng Duy Tuấn L11_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51100163 Nguyễn Hoàng Duy Tuấn L11_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 5.0 2

LT51100163 Nguyễn Hoàng Duy Tuấn L11_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 3.0 2

LT51100136 ðỗ Thanh Tùng L11_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5.0 1

LT51100136 ðỗ Thanh Tùng L11_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 7.0 1

LT51100136 ðỗ Thanh Tùng L11_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1

LT51100136 ðỗ Thanh Tùng L11_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 8.0 2

LT51100136 ðỗ Thanh Tùng L11_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.0 2

LT51100136 ðỗ Thanh Tùng L11_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 7.0 2

LT51100136 ðỗ Thanh Tùng L11_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 5.0 2

LT51100136 ðỗ Thanh Tùng L11_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 8.0 2

LT51100137 Mai Tr­ơng Tùng L11_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 8.0 1

LT51100137 Mai Tr­ơng Tùng L11_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 7.0 1

LT51100137 Mai Tr­ơng Tùng L11_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 6.0 1

LT51100137 Mai Tr­ơng Tùng L11_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 8.0 2

LT51100137 Mai Tr­ơng Tùng L11_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 8.0 2

LT51100137 Mai Tr­ơng Tùng L11_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51100137 Mai Tr­ơng Tùng L11_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 9.0 2

LT51100137 Mai Tr­ơng Tùng L11_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 10.0 2

LT51100164 Phan Thị Thanh Tuyền L11_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 8.0 1

LT51100164 Phan Thị Thanh Tuyền L11_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 7.0 1

LT51100164 Phan Thị Thanh Tuyền L11_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1
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HỌ VÀ TÊN

LT51100164 Phan Thị Thanh Tuyền L11_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 7.0 2

LT51100164 Phan Thị Thanh Tuyền L11_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 5.0 2

LT51100164 Phan Thị Thanh Tuyền L11_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51100164 Phan Thị Thanh Tuyền L11_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 7.0 2

LT51100164 Phan Thị Thanh Tuyền L11_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 7.0 2

LT51100167 ðặng Thị Vân L11_TH02 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4.0 1

LT51100167 ðặng Thị Vân L11_TH02 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành 7.0 1

LT51100167 ðặng Thị Vân L11_TH02 4THPM00008 TH Lập trình Windows 7.0 1

LT51100167 ðặng Thị Vân L11_TH02 4THPM00014 TH Lập trình Web 7.0 2

LT51100167 ðặng Thị Vân L11_TH02 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu 7.0 2

LT51100167 ðặng Thị Vân L11_TH02 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế 8.0 2

LT51100167 ðặng Thị Vân L11_TH02 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows 6.0 2

LT51100167 ðặng Thị Vân L11_TH02 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 5.0 2
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